
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12
TRƯỜNG TRUNG HỌC co SỞ

PHAN BỘI CHẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 12, ngày 09 tháng 01 năm 2024
THÔNG BÁO

Thực hiện thu học phí, các khoản thu và mức thu đối với các dịch vụ phục vụ, 
hỗ trợ hoạt động giáo dục học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 (Lớp 6)

1. Các văn bản căn cứ đe thực hiện:
- Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh; Hướng~dẫn 7238/UBND-GDĐT-TC ngày 17/10/2023 

của Úy Ban Nhân dân Quận 12 về huớng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục; thực hiện chế độ miễn 
giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập NH 2023 - 2024 của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn quận; Công văn 1417/GDĐT-PT ngày 27/10/2023 
của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12 về việc phê duyệt các khoản thu và mức thu đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của trường 
THCS Phan Bội Châu; Nội dung và mức thu các khoản thu ở học kỳ 1 được triển khai thống nhất với CMHS trên tinh thần tự nguyện, đồng thuận trong 
Hội nghị CMHS các lớp và Hội nghị đại biểu CMHS toàn trường.

2. Nội dung các khoản thu và mức thu:

STT Nội dung Đơn vị tính
Mức thu 

phê 
duyệt

Diễn giải

6A1-6A3
Tăng 

cường TA, 
Bán trú

6A4 - 6A6 
Tăng 
cường

Tiếng Anh

6A7-6A10 
Bán trú

6A11 đến
6A20

I Các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa
1 Tiền tổ chức 2 buổi/ngày

1.1 Tổ chức dạy học 8 tiểt/tuần (4 tuần/tháng) đồng/học sinh/tháng 133,000 4 tháng 532,000 532,000

1.2 Tổ chức dạy học 5 tiết/tuần (4 tuần/tháng) đồng/học sinh/tháng 83,000 3,5 tháng 290,500 290,500
2 Tiền tổ chức dạy tăng cường ngoại ngữ đồng/học sinh/tháng 69,000 5 tháng 345,000 345,000

3 Tiền tổ chức dạy Kỹ năng sống đồng/học sinh/tháng 69,000 3,5 tháng 241,500 241,500 241,500 241,500

4 Tiền tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài

4.1 Tiền tổ chức dạy học ngoại ngữ với người 
nước ngoài 2 tiết/tuần (4 tuần/tháng) đồng/học sinh/tháng 180,000 3,5 tháng 630,000 630,000 630,000

4.2 Tiền tổ chức dạy học ngoại ngữ vói người 
nước ngoài 1 tiểt/tuần (4 tuần/tháng) đồng/học sinh/tháng 90,000 3,5 tháng 315,000

II Các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục thực hiện theo Đề án



5 Tổ chức dạy Tin học quốc tế đông/học sinh/tháng 150,000 4 tháng 600,000 600,000 600,000 600.000

III Các khoản thu dịch vụ phục vụ cho hoạt động bán trú

6 Tiền tổ chức phục vụ, quản lý và vệ sinh 
bán trú đồng/học sinh/tháng 224,000 4 tháng 896,000 896,000

IV Các khoản thu hỗ trợ cho cá nhân học sinh

7 Tiền suất ăn trưa bán trú đồng/học sinh/ngày 34,000 Áp dụng cho lớp bán trú, 
theo số ngày thực tế

8 Tiền nước uống

8.1 Một buổi đồng/học sinh/tháng 10,000 4,5 tháng 45,000 45,000

8.2 Bán trú đồng/học sinh/tháng 15,000 4,5 tháng 67,500 67,500

9 Tiền sử dụng máy lạnh của lớp học có máy 
lạnh (tiền điện, chi phí bảo trì máy lạnh).

9.1 Bán trú đồng/học sinh/tháng 35,000 4 tháng 140,000 140,000

10 Dịch vụ tiện ích ứng dụng công nghệ thông 
tin và chuyển đổi số (tài khoản K120nline) đồng/học sinh/tháng 10,400 5 tháng 52,000 52,000 52,000 52,000

TÓNG CỘNG 3,504,000 1,889,000 3,159,000 1,859,000

- Các khoản thu được tô chức thu theo tháng, theo các nội dung học của môi khôi, lớp; PHHS có thê đóng một lân cả học kỳ. Nhà trường triên khai 
thu học phí và các khoản thu bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại trường 100%; PHHS thanh toán trước ngày 3/05/2024 qua các kênh 
thu hộ. Chế độ thu học phí, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập NH 2023 - 2024 thực hiện theo hướng dẫn của ủy Ban Nhân dân TP. Hồ Chí 
Minh; những học sinh thuộc diện chính sách nộp hồ sơ thực hiện chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại phòng tài vụ nhà 
trường. Trường hợp học sinh không đăng ký học chương trình học 2 buổi/ ngày theo quy định, chươn giáo dục ngoại khóa, liên hệ phòng tài vụ 
trường để nhận biểu phí đóng trừ ra các nội dung này./.

Nơi nhận:
- Tất cả CB, GV, NV trường,
- Tất cả CMHS,KT,TQ.
- Công khai cổng TTĐT trường.

UỞNG
£7 TRUNG học co smĩ

Trịnh Hữu Đức



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12
TRƯỜNG TRUNG HỌC co SỎ

PHAN BỘI CHẦU

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 12, ngày 09 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO
Thực hiện thu học phí, các khoản thu và mức thu đối với các dịch vụ phục vụ, 

hỗ trợ hoạt động giáo dục học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 (lớp 7)
1. Các văn bản căn cứ đê thực hiện:
- Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh; Hướng dẫn 7238/UBND-GDĐT-TC ngày 17/10/2023 

của ủy Ban Nhân dân Quận 12 về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục; thực hiện chế độ miễn 
giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập NH 2023 - 2024 của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn quận; Công văn 1417/GDĐT-PT ngày 27/10/2023 
của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12 về việc phê duyệt các khoản thu và mức thu đối với các dịch vụ phục vụ, hồ trợ hoạt động giáo dục của trường 
THCS Phan Bội Châu; Nội dung và mức thu các khoản thu ở học kỳ 1 được triên khai thống nhất với CMHS trên tinh thần tự nguyện, đồng thuận trong 
Hội nghị CMHS các lóp và Hội nghị đại biêu CMHS toàn trường.

2. Nội dung các khoản thu và mức thu:

STT Nội dung Đơn vị tính
Mức thu 

phê 
duyệt

Diễn giải
7A1-7A5

Tăng cường 
Tiếng Anh

7A6 đến
7A14

I Các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa
1 Tiền tổ chức 2 buổi/ngày

1.1 Tổ chức dạy học 5 tiết/tuần (4 tuần/tháng) đồng/học sinh/tháng 83,000 3,5 tháng 290,500 290,500

2 Tiền tổ chức dạy tăng cường ngoại ngữ đồng/học sinh/tháng 69,000 5 tháng 345,000

3 Tiền tổ chức dạy Kỹ năng sống đồng/học sinh/tháng 69,000 3,5 tháng 241,500 241,500

4 Tiền tổ chức dạy học ngoại ngữ với người 
nước ngoài

4.1 Tiền tổ chức dạy học ngoại ngữ với người 
nước ngoài 2 tiết/tuần (4 tuần/tháng) đồng/học sinh/tháng 180,000 3,5 tháng 630,000

4.2 Tiền tổ chức dạy học ngoại ngữ với người 
nước ngoài 1 tiết/tuần (4 tuần/tháng) đồng/học sinh/tháng 90,000 3,5 tháng 315,000



II Các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục thực hiện theo Đề án

5 Tố chức dạy Tin học quốc tế đồng/học sinh/tháng 150,000 4 tháng 600,000 600,000

III Các khoản thu hỗ trọ’ cho cá nhân học sinh

6 Tiền nước uống một buối đồng/học sinh/tháng 10,000 4,5 tháng 45,000 45,000

7 Dịch vụ tiện ích ứng dụng công nghệ thông 
tin và chuyển đổi số (tài khoản K120nline) đồng/học sinh/tháng 10,400 5 tháng 52,000 52,000

TỎNG CỘNG 1,889,000 1,859,000

- Các khoản thu được tổ chức thu theo tháng, theo các nội dung học của mỗi khối, lớp; PHHS có thể đóng một lần cả học kỳ. Nhà trường triển khai 
thu học phí và các khoản thu băng phưcmg thức thanh toán không dùng tiền mặt tại trường 100%; PHHS thanh toán trước ngày 3/05/2024 qua các kênh 
thu hộ. Chê độ thu học phí, miên giảm học phí, hô trợ chi phí học tập NH 2023 - 2024 thực hiện theo hướng dẫn của ủy Ban Nhân dân TP. Hồ Chí 
Minh; những học sinh thuộc diện chính sách nộp hồ sơ thực hiện chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại phòng tài vụ nhà 
trường. Trường họp học sinh không đăng ký học chương trình học 2 buổi/ ngày theo quy định, chương trình giáo dục ngoài giờ chính khóa, liên hệ 
phòng tài vụ trường để nhận biểu phí đóng trừ ra các nội dung này./.

Nơi nhận:
- Tất cả CB, GV, NV trường,
- Tất cả CMHS,KT,TQ.
- Công khai cổng TTĐT trường.

Trịnh Hữu Đức



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12
TRƯỜNG TRUNG HỌC co SỞ

PHAN BỘI CHẦU

CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 12, ngày 09 tháng 01 năm 2024

THÒNG BÁO
Thực hiện thu học phí, các khoản thu và mức thu đối với các dịch vụ phục vụ, 

hỗ trọ' hoạt động giáo dục học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 (lớp 8)

1. Các văn bản căn cứ để thực hiện:
- Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh; Hướngdẫn 7238/UBND-GDĐT-TC ngày 17/10/2023 

của Úy Ban Nhân dân Quận 12 về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục; thực hiện chế độ miễn 
giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập NH 2023 - 2024 của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn quận; Công văn 1417/GDĐT-PT ngày 27/10/2023 
của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12 về việc phê duyệt các khoản thu và mức thu đổi với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của trường 
THCS Phan Bội Châu; Nội dung và mức thu các khoản thu ở học kỳ 1 được triển khai thống nhất với CMHS trên tinh thần tự nguyện, đồng thuận trong 
Hội nghị CMHS các lóp và Hội nghị đại biểu CMHS toàn trường.

2. Nội dung các khoản thu và mức thu:

STT Nội dung Đơn vị tính
Mức thu 

phê 
duyệt

Diễn giải
8A1 - 8A3

Tăng cường 
Tiếng Anh

8A4 đến
8A11

I Các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa
1 Tiền tổ chức 2 buổi/ngày

1.1 Tổ chức dạy học 4 tiết/tuần (4 tuần/tháng) đồng/học sinh/tháng 66,500 3,5 tháng 232,750 232,750

2 Tiền tổ chức dạy tăng cường ngoại ngữ đồng/học sinh/tháng 69,000 5 tháng 345,000

3 Tiền tổ chức dạy Kỹ năng sống đồng/học sinh/tháng 69,000 3,5 tháng 241,500 241,500

4 Tiền tổ chức dạy học ngoại ngữ với người 
nước ngoài

4.1 Tiền tổ chức dạy học ngoại ngũ' với người 
nước ngoài 2 tiết/tuần (4 tuần/tháng) đồng/học sinh/tháng 180,000 3,5 tháng 630,000

4.2 Tiền tổ chức dạy học ngoại ngữ với người 
nước ngoài 1 tiết/tuần (4 tuần/tháng) đồng/học sinh/tháng 90,000 3,5 tháng 315,000



II Các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục thực hiện theo Đề án

5 Tổ chức dạy Tin học quốc tế đồng/học sinh/tháng 150,000 4 tháng 600,000 600,000

III Các khoản thu hỗ trợ cho cá nhân học sinh

6 Tiền nước uống một buổi đồng/học sinh/tháng 10,000 4,5 tháng 45,000 45,000

7 Dịch vụ tiện ích ứng dụng công nghệ thông 
tin và chuyển đổi số (tài khoản K120nline) đồng/học sinh/tháng 10,400 5 tháng 52,000 52,000

TỎNG CỘNG 1,831,250 1,801,250

- Các khoản thu được tổ chức thu theo tháng, theo các nội dung học của mỗi khối, lớp; PHHS có thể đóng một lần cả học kỳ. Nhà trường triển khai 
thu học phí và các khoản thu bằng phưong thức thanh toán không dùng tiền mặt tại trường 100%; PHHS thanh toán trước ngày 3/05/2024 qua các kênh 
thu hộ. Chê độ thu học phí, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập NH 2023 - 2024 thực hiện theo hướng dẫn của ủy Ban Nhân dân TP. Hồ Chí 
Minh; những học sinh thuộc diện chính sách nộp hồ sơ thực hiện chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại phòng tài vụ nhà 
trường. Trường họp học sinh không đăng ký học chương trình học 2 buổi/ ngày theo quy định, chương trình giáo dục ngoài giờ chính khóa, liên hệ 
phòng tài vụ trường để nhận biểu phí đóng trừ ra các nội dung này./.

Nơi nhận:
- Tất cà CB, GV, NV trường,
- Tất cả CMHS,KT,TQ.
- Công khai cổng TTĐT trường.

ữu Đửc



CÔNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12
TRƯỜNG TRUNG HỌC cơ SỎ

PHAN BỘI CHẦU
Quận 12, ngày 09 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO
Thực hiện thu học phí, các khoản thu và mức thu đối với các dịch vụ phục vụ, 

hỗ trợ hoạt động giáo dục học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 (lớp 9)
1. Các văn bản căn cử đe thực hiện:
- Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh; Hướng^dẫn 7238/UBND-GDĐT-TC ngày 17/10/2023 

của ủy Ban Nhân dân Quận 12 về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục; thực hiện chế độ miễn 
giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập NH 2023 - 2024 của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn quận; Công văn 1417/GDĐT-PT ngày 27/10/2023 
của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12 về việc phê duyệt các khoản thu và mức thu đổi với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của trường 
THCS Phan Bội Châu; Nội dung và mức thu các khoản thu ở học kỳ 1 được triển khai thống nhất với CMHS trên tinh thần tự nguyện, đồng thuận trong 
Hội nghị CMHS các lớp và Hội nghị đại biểu CMHS toàn trường.

2. Nội dung các khoản thu và mức thu:

STT Nội dung Đơn vị tính
Mức thu 

phê 
duyệt

Diễn giải
9A1 - 9A4

Tăng cường 
Tiếng Anh

9A5 đến
9A15

I Các khoăn thu phục vụ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa
1 Tiền tổ chức 2 buổi/ngày

1.1 Tổ chức dạy học 5 tiểt/tuần (4 tuần/tháng) đồng/học sinh/tháng 83,000 5 tháng 415,000 415,000

2 Tiền tổ chức dạy tăng cường ngoại ngữ đồng/học sinh/tháng 69,000 5 tháng 345,000

3 Tiền tổ chức dạy Kỹ năng sống đồng/học sinh/tháng 69,000 3,5 tháng 241,500 241,500

4 Tiền tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài

4.1 Tổ chức dạy học 1 tiết/tuần (4 tuần/tháng) đồng/học sinh/tháng 90,000 3,5 tháng 315,000 315,000

II Các khoăn thu hỗ trợ cho cá nhân học sinh

7 Tiền nước uống một buổi đồng/học sinh/tháng 10,000 4,5 tháng 45,000 45,000



8 Dịch vụ tiện ích ứng dụng công nghệ thông 
tin và chuyển đổi số (tài khoản K120nline) đồng/học sinh/tháng 10,400 5 tháng 52,000 52,000

TỎNG CỘNG 1,413,500 1,068,500

- Các khoản thu được tổ chức thu theo tháng, theo các nội dung học của mỗi khối, lớp; PHHS có thể đóng một lần cả học kỳ. Nhà trưÒTig triển khai 
thu học phí và các khoản thu bằng phưong thức thanh toán không dùng tiền mặt tại trường 100%; PHHS thanh toán trước ngày 3/05/2024 qua các kênh 
thu hộ. Chế độ thu học phí, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập NH 2023 - 2024 thực hiện theo hướng dân của ủy Ban Nhân dân TP. Hô Chí 
Minh; những học sinh thuộc diện chính sách nộp hồ sơ thực hiện chế độ miễn giảm học phí, hồ trợ chi phí học tập theo quy định tại phòng tài vụ nhà 
trường. Trường họp học sinh không đăng ký học chương trình học 2 buổi/ ngày theo quy định, chương trình giáo dục ngoài giờ chính khóa, liên hệ 
phòng tài vụ trường để nhận biểu phí đóng trừ ra các nội dung này./.

^TRƯỞNGNơi nhận:
- Tất cả CB, GV, NV trường,
- Tất cả CMHS,KT,TQ.
- Công khai cổng TTĐT trường.

^/•ri/0ng\ 
'x/trung HỌC Cổsmị 
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Hữu Đức


